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HỒI I
BÓNG ĐÊM KHỞI SINH
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Trong bóng tối lấp lánh ánh neon của San Francisco, một đế chế vô hình trỗi dậy, không bằng thép hay máu, mà bằng những con số nhảy múa và hashtag lan như virus.

Amory đứng đó, một bóng ma giữa lằn ranh của quyền lực và hư vô, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao, lướt qua màn hình hiển thị cả thế giới trong tay. GBPR – tổ chức không tên, không trụ sở, nhưng nắm giữ linh hồn của đám đông. Đây không phải câu chuyện về chiến thắng hay thất bại, mà là về cách một người đàn ông dệt nên thực tại từ những sợi dây dối trá, tinh vi đến mức chính sự thật cũng phải nghi ngờ chính mình.

Hồi này mở ra một thế giới nơi đạo đức bị định giá, niềm tin bị thao túng, và bóng tối không chỉ là nơi trú ẩn, mà là ngai vàng. Amory, kẻ kiến tạo, không tìm kiếm ánh sáng, nhưng ánh sáng từ những ngọn nến nhỏ bé của Giáo sư Lena Sharma và những người săn lùng sự thật đã bắt đầu lấp ló, yếu ớt nhưng kiên gan.

Trong mỗi nhịp tim của Hương, Mai, Kembe, hay Sarah, là những vết sẹo vô hình, những mảnh đời tan nát dưới bàn tay của cỗ máy PR đen. Họ là nạn nhân, nhưng cũng là tiếng vọng của một cuộc chiến chưa bắt đầu.

Cánh cửa khép lại, nhưng bóng tối phía sau đang mời gọi, thì thầm: liệu sự thật có đủ sức chống lại một cơn bão được thiết kế để nuốt chửng nó?

Chương I | Một thế lực tối cao

“Trong thế giới này,
kẻ mạnh là kẻ đúng”
Đêm xuống bên ngoài khu phức hợp công nghệ cao.

Ánh đèn neon xanh lạnh lẽo của một tòa nhà chọc trời khổng lồ cắt ngang bầu trời đêm San Francisco. Bên dưới, một dòng Quote trích dẫn từ một tài liệu nội bộ, sáng rực như một tuyên ngôn: trong thế giới không có đúng sai tuyệt đối, kẻ mạnh chính là kẻ đúng.

Bên trong văn phòng làm việc bí mật của Amory.

Màn hình máy tính mờ xanh chiếu lên khuôn mặt Amory (30s), những đường nét sắc lạnh và ánh mắt sắc bén như dao. Anh không ngồi ghế giám đốc, mà đứng, vai khoác một chiếc áo khoác đen giản dị, lướt ngón tay điêu luyện trên một màn hình cảm ứng khổng lồ hiển thị vô số biểu đồ phức tạp, dữ liệu số đang nhảy múa điên cuồng, và hàng triệu dòng tweet chạy không ngừng.

Tiếng click chuột, tiếng bàn phím gõ lách cách liên tục từ những Giám sát dư luận xã hội trong căn phòng tối mịt. Họ là những chiến binh thầm lặng, ánh mắt dán chặt vào màn hình, thao tác nhanh nhẹn như những lập trình viên trong một trận chiến mã độc. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng máy móc và sự tập trung cao độ.

Amory không nhìn họ. Anh nhìn con số. Con số KPI đang nhảy vọt từng miligiây, từng chút một, vượt qua mọi giới hạn mà người ta từng nghĩ là có đạo đức hay khả thi.

* * *
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Vị trí tối cao của Amory trong tổ chức không đến từ may mắn, mà từ một công thức chết người: sáng tạo, linh hoạt về đạo đức, và sẵn sàng hoàn thành KPIs bằng bất cứ giá nào.

Amory từng khiến một tập đoàn nước ngọt trăm năm sụp đổ chỉ trong 12 tháng.

Vẫn trong văn phòng bí mật của Amory.

Trên màn hình chính, một logo của hãng nước ngọt C, màu sắc tươi sáng, bị gạch chéo bằng một chữ X đỏ rực. Kế bên, đồ thị cổ phiếu của tập đoàn đó lao dốc không phanh, giống như một đường trượt tuyết tử thần.

Amory nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào màn hình: “12 tháng. Đó là tất cả những gì cần có.”

Anh lướt tay, một chuỗi hình ảnh chớp nhoáng, đầy hỗn loạn hiện ra:

Các buổi workshop y tế cộng đồng cảnh báo về tình trạng hàng triệu ca bệnh tiểu đường, tim mạch gia tăng trong giới trẻ, các hệ lụy đến sức khỏe từ đồ uống có đường ngày càng rõ ràng.

Nhiều bài báo khoa học giả được thiết kế tỉ mỉ, tiêu đề in đậm: “Nghiên cứu mới CHẤN ĐỘNG: Nước ngọt C gây ung thư dạ dày”, với đồ thị và số liệu thuyết phục đến đáng sợ.

Hàng trăm ngàn khuôn mặt của các dư luận viên (bots) như người thật, có cả profile chi tiết trên mạng xã hội, đồng loạt chia sẻ bài báo các phân tích, bình luận, kèm theo những hashtag phẫn nộ bùng nổ.

Đám đông phẫn nộ biểu tình bên ngoài trụ sở chính nhà máy sản xuất nước ngọt. Tiếng la hét, tiếng giận dữ. Một người phụ nữ gào khóc nức nở, tay run rẩy cầm bức ảnh con mình.

Các phiếu điều tra dư luận xã hội, với tỷ lệ % đồng ý tẩy chay tăng vọt không thể kiểm soát.

Một quan chức chính phủ công bố lệnh đóng cửa nhà máy trên truyền hình, khuôn mặt nghiêm trọng, lo lắng.

Những người nổi tiếng, KOL và influencers tán thành ủng hộ.

Amory xem từng hình ảnh, không một cảm xúc. Anh như một kiến trúc sư đang chiêm ngưỡng một công trình vĩ đại, dù nó được xây từ những tảng đá của sự dối trá và đổ nát.

Amory lầm bầm, như nói với chính mình: “Chỉ là màn khởi động.” Anh nhấp một ngụm trà thảo mộc từ cốc sứ trắng.

Trong văn phòng bí mật của Amory, đêm vẫn tiếp diễn.

Amory lướt tay trên màn hình. Một video ngắn hiện lên, chất lượng cao, đầy tính thẩm mỹ.

Trên màn hình, video hiện ra:

Một influencer Gen Z với mái tóc nhuộm rực rỡ, khuôn mặt đầy cá tính, cười tươi, rít một hơi thuốc lá điện tử đầy phong cách, khói lượn lờ trong ánh sáng lung linh. Sau đó, cô nhìn thẳng vào ống kính và nói với giọng điệu thách thức: “Đây là lựa chọn của tôi. Tự do của tôi. Ai cấm cản, là kẻ lạc hậu!”

Hàng trăm ngàn lượt thích và bình luận ủng hộ. Các hashtag như #tôithích #tựdolựachọn #quyềnbìnhđẳng #côngbằngxãhội đồng loạt bùng nổ, tạo thành một cơn bão trên mạng xã hội.

Biểu đồ doanh thu ngành thuốc lá, đường biểu đồ vút lên như một ngọn núi lửa phun trào, cao gấp ba lần so với trước đây.

Một bệnh viện mới được xây dựng hoành tráng, hiện đại, với dòng chữ chạy dưới chân màn hình: “Được tài trợ từ ngân sách quốc gia (nguồn thu từ thuế thuốc lá tăng kỷ lục).”

Amory lầm bầm, khoan thai, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy đầy ý vị: “Sự lựa chọn cá nhân... một khái niệm thật đẹp.”

Dự án này không lớn, nhưng đủ tàn độc để ghi tên Amory vào danh sách liên hệ của nhiều chính phủ. Từ đó, anh được mời can thiệp vào các cuộc bầu cử, hỗ trợ lật đổ chính quyền, và thiết kế chiến dịch truyền thông thao túng cấp quốc gia.

Trong một đêm mưa tầm tã ở Geneva, sau khi một cuộc bầu cử tổng thống ở một quốc gia nhỏ vừa bị lật ngược ngoạn mục, Amory ngồi trong căn phòng khách sạn sang trọng, nhấp ly rượu Scotch. Chuông cửa khẽ reo. Một người đàn ông trẻ tuổi, tên Peter, với vẻ ngoài thư sinh và đôi mắt còn vương sự phấn khích tột độ, bước vào. Peter là một điều phối viên cấp thấp, được cử đến để báo cáo kết quả cuối cùng.

Peter thì thầm, kinh ngạc “Thành công rồi. Mọi lá phiếu, mọi bài đăng... như anh đọc được tâm trí họ.”

Amory mắt dán vào màn hình, xa xăm: “Không phải tâm trí, Peter. Nỗi sợ của họ.”

“Từng lá phiếu, từng tin tức lan truyền, cứ như... có ai đó đã đọc được suy nghĩ của cả quốc gia vậy. Ngay cả những diễn biến nhỏ nhất, bất ngờ nhất cũng được lường trước và hóa giải triệt để. Tôi chưa từng thấy hệ thống dự đoán nào tinh vi đến mức này, nó cứ như... hiểu rõ linh hồn con người vậy.” – Peter nói.

Amory chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt xa xăm nhìn ra màn đêm thung lũng Silicon. “Dữ liệu, Peter. Và cách người ta sử dụng nó.” Anh không bình luận thêm về hệ thống hay nguồn dữ liệu mà Peter nhắc đến. Với Amory, đó là công cụ. Nhưng trong tiềm thức Peter và cả những kẻ đứng sau Amory, thì đó là một thực thể bí ẩn, một thế lực vô hình, một Kiến trúc sư điều phối và nắm giữ vạn vật.

Peter ngập ngừng: “Anh có bao giờ nghĩ... mình đi quá xa không?”

Amory lạnh lùng, quay sang: “Nhìn lại bản thân là thứ xa xỉ chúng ta không có.”

* * *
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Peter khuất dạng. Cánh cửa khép lại, trả lại căn phòng cho sự tĩnh lặng và mùi gỗ quý phảng phất. Amory xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn miên man theo những hạt mưa trượt dài trên cửa kính. Anh vừa kết thúc một ván cờ lớn, một ván cờ mà anh biết mình chỉ là một quân cờ cao cấp, nhưng không phải là người điều khiển ván đấu.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Anthea bước vào, mang theo ly rượu vang đỏ và một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện. Cô không trang điểm, mái tóc nâu rối nhẹ, nhưng vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo của cô vẫn toát ra. Cô là một trong những đồng sự thân cận nhất của Amory trong các chiến dịch đỉnh cao, một cái bóng thầm lặng nhưng hiệu quả đến đáng sợ.

“Một chiến thắng nữa,” cô khẽ nói, đặt ly rượu lên bàn và ngồi xuống đối
diện Amory. “Thế giới này quả là dễ đoán hơn chúng ta nghĩ.”
Amory nhấp một ngụm rượu, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Anthea. “Hay chúng ta mới là người khiến nó trở nên dễ đoán?”

Anthea cười nhạt. “Có lẽ vậy. Nhưng ít nhất, với cách này, mọi thứ có vẻ... có trật tự hơn.” Cô ngừng lại, ánh mắt xa xăm, như đang nhớ về điều gì đó. “Trước khi đến đây, tôi từng tin vào sự thật tuyệt đối, vào lẽ phải. Tôi từng là một nhà hoạt động xã hội nhiệt huyết, đấu tranh cho những điều đúng đắn. Nhưng rồi tôi nhận ra, thế giới ngoài kia quá hỗn loạn, quá đầy rẫy những lời nói dối tự phát, những niềm tin mù quáng. Con người tự hủy hoại lẫn nhau bằng sự thiếu hiểu biết và cảm xúc bốc đồng.”

Cô siết nhẹ ly rượu. “GBPR, dù tàn nhẫn, đã cho tôi thấy một con đường. Một con đường để sắp đặt lại mọi thứ, để loại bỏ sự hỗn loạn. Nó giống như một bộ lọc khổng lồ, loại bỏ những thứ vô nghĩa, những tiếng ồn gây nhiễu, để tạo ra một ‘thực tế’ mà chúng ta có thể kiểm soát. Có thể nó không phải là ‘sự thật’ mà tôi từng theo đuổi, nhưng nó mang lại một trật tự mà thế giới này cần. Và tôi tin, đó là lý do chúng ta ở đây, Amory. Để kiến tạo trật tự từ hỗn loạn, dù phải trả giá bằng điều gì.”

Amory không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Anh hiểu cảm giác đó. Cảm giác bất lực trước sự hỗn loạn, và khát vọng kiểm soát để tìm thấy một ý nghĩa. Anh đã thấy điều đó ở chính mình. Ánh mắt anh và Anthea giao nhau trong khoảnh khắc, không cần lời nói, chỉ có sự thấu hiểu sâu sắc về con đường tối tăm mà cả hai đang đi. Một sự gắn kết, vượt lên trên những toan tính thông thường.

* * *
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Đêm đó, căn hộ tối tăm của Anthea, trước khi cô gia nhập GBPR.

Mưa rơi tầm tã bên ngoài, đập vào cửa sổ kính. Anthea (trẻ hơn, đôi mắt đầy lo âu và tuyệt vọng) ngồi bó gối trong căn phòng lạnh lẽo. Màn hình máy tính của cô sáng lên, hiển thị hàng trăm thông báo từ mạng xã hội, từ các trang báo lá cải.

Cô là một KOL (Key Opinion Leader) trẻ tuổi, từng là một TikToker được mến mộ nhất cõi mạng. Nhưng một chiến dịch bôi nhọ trên mạng, được dàn dựng một cách tinh vi, đã hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp và danh tiếng của cô. Một video bị cắt ghép, một đoạn ghi âm bị chỉnh sửa, và hàng ngàn bình luận ác ý. Tất cả đổ ập xuống, biến cô từ thần tượng thành kẻ bị ghét bỏ.

Cô đã bị tấn công dữ dội. Những lời đe dọa, những tin nhắn bạo lực, những bức ảnh bị photoshop ghê rợn... Cô không thể ra khỏi nhà. Cứ mỗi lần mở điện thoại, cô lại thấy mình “chết” thêm một lần nữa. Chết trong mắt công chúng. Chết trong mắt bạn bè. Chết trong chính nỗi sợ hãi của mình.

Anthea nói, giọng nức nở: “Tôi đã chết hàng trăm lần. Trong mỗi dòng bình luận. Trong mỗi hashtag bẩn thỉu. Tôi là một bóng ma sống trong thế giới của người chết ảo.”

Cô đã cố gắng tự sát. Nhưng không thành.

Khi cô đang ở vực sâu nhất của tuyệt vọng, một tin nhắn lạ xuất hiện. Từ Luci. Hắn ta không đưa ra lời khuyên sáo rỗng. Hắn đưa ra một lời đề nghị. Một lối thoát.

Luci nói, giọng mượt mà, đầy quyền lực: “Cô đã thấy sức mạnh của bóng tối, Anthea. Nó có thể hủy hoại một con người chỉ bằng một câu chuyện. Nhưng nó cũng có thể tạo ra. Tôi có thể biến cô thành một hồn ma không ai có thể chạm tới. Hoặc một vị thần mà không ai có thể làm hại. Hãy về với tôi. Tôi sẽ dạy cô cách điều khiển những bóng ma ấy.”

Lời đề nghị của Lãnh tụ Luci tối cao không phải là một sự cứu rỗi đạo đức. Nó là một lối thoát khỏi nỗi sợ hãi tột cùng. Anthea không tin vào lý tưởng của Luci, nhưng cô tin vào khả năng của hắn trong việc bảo vệ cô khỏi cái thế giới đã từng hủy hoại cô. Cô gia nhập GBPR không phải vì muốn làm điều ác, mà vì muốn sống sót. Vì muốn có sức mạnh để không bao giờ còn bị những “cái chết ảo” đó săn đuổi nữa. Cô muốn trở thành một “bóng ma không tên” để không ai có thể bắt lấy cô nữa.

Anthea, giờ đây mạnh mẽ, lạnh lùng, đang di chuyển trong bóng tối. Cô đã trở thành một phần của cỗ máy mà cô từng sợ hãi. Nhưng sâu thẳm bên trong, nỗi ám ảnh về những “cái chết ảo” vẫn còn đó, nhắc nhở cô về lý do vì sao cô lại chọn con đường này. Cô không phải đang phục vụ một lý tưởng. Cô đang phục vụ nỗi sợ hãi của chính mình.

Trong khi Amory thống trị thế giới ngầm bằng những chiến dịch tàn độc, ở một góc khuất khác của thế giới tri thức, một phong trào thầm lặng đang nhen nhóm. Người đứng đầu nó là Giáo sư Lena Sharma, một chuyên gia an ninh mạng và một nhà tâm lý học truyền thông uyên bác từ Đại học Oxford.

Ban ngày, khuôn viên Đại học Oxford.

Ánh nắng vàng dịu len lỏi qua những vòm cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Tòa nhà đá cổ kính của Đại học Oxford hiện lên uy nghi, đối lập hoàn toàn với sự hiện đại lạnh lẽo của tòa nhà GBPR.

Bên trong giảng đường Đại học Oxford.

Không gian ấm cúng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Giáo sư Lena Sharma - 50 tuổi, một phụ nữ với mái tóc bạc sớm, ánh mắt tinh anh và đầy sự điềm tĩnh, đang đứng trước một nhóm sinh viên nhỏ, say mê lắng nghe. Bảng trắng sau lưng bà đầy những sơ đồ phức tạp về tâm lý học hành vi và luồng thông tin.

Lena nói, giọng trầm ấm, nhưng đầy sức thuyết phục: “...Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự thật không còn là hiển nhiên. Nó bị bóp méo, bị giấu giếm, bị biến thành một thứ vũ khí nguy hiểm. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là chiến đấu với bóng tối bằng cách tạo ra bóng tối lớn hơn. Nhiệm vụ của chúng ta là thắp sáng.”

Bà lướt tay trên màn hình hiển thị một infographic: một ngọn nến nhỏ đang thắp sáng dần một căn phòng tối.

Lena tiếp tục: “Sự thật không cần được bảo vệ bằng vũ lực. Nó cần được khai sáng. Bằng trí tuệ, bằng sự thấu hiểu. Bằng lòng trắc ẩn...”

Sinh viên giọng hơi ngại ngùng: “Nhưng thưa giáo sư, làm sao một ngọn nến nhỏ bé như thế có thể chống lại một cơn bão tin giả khổng lồ đang càn quét thế giới?”

Lena mỉm cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt sinh viên, đầy tự tin: “Một ngọn nến chỉ là khởi đầu. Điều quan trọng là mầm mống hoài nghi. Mầm mống của sự tỉnh thức. Nếu chúng ta gieo nó vào đủ nhiều tâm hồn, những ngọn nến ấy sẽ thắp lên một ngọn lửa... đủ để thiêu rụi mọi dối trá.”

Đêm đó, văn phòng điều khiển tối mật.

Amory, đang kiểm tra dữ liệu trên màn hình, bỗng khựng lại. Một dòng báo cáo nhỏ nhấp nháy ở góc: “Xu hướng tìm kiếm ‘Kiểm chứng thông tin’, ‘Tin giả tác động tâm lý’ tăng đột biến ở một số khu vực học thuật, đặc biệt tại Anh.”

Amory nhíu mày. Một tên tuổi chợt hiện lên trong tâm trí anh, như một tiếng chuông cảnh báo dịu nhẹ nhưng dai dẳng từ một quá khứ xa xăm: Giáo sư Lena Sharma. Anh đã từng nghe danh bà, một người phụ nữ lập dị, sống trong thế giới của những lý thuyết “vô dụng” về đạo đức.

Amory lắc đầu nhẹ, gạt bỏ suy nghĩ đó, tập trung vào những biểu đồ lợi nhuận khổng lồ đang nhảy múa trước mắt. Anh là người tạo ra những con số đó. Không phải kẻ mơ mộng về những ngọn nến.
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Đêm xuống trong phòng lab bí mật tại Đại học Oxford.

Tiếng gõ phím lách cách như mưa đá. Ánh sáng xanh lờ mờ từ hàng chục màn hình máy tính chiếu lên gương mặt căng thẳng của một nhóm sinh viên trẻ. Những ly cà phê rỗng, vỏ bánh quy ngổn ngang.

Giáo sư Lena Sharma, tóc bạc lấm tấm nhưng đôi mắt vẫn sắc bén và tràn đầy năng lượng, đang đứng trước một màn hình cảm ứng trong suốt, hiển thị bản đồ các luồng thông tin trên toàn cầu. Những chấm đỏ nhấp nháy, biểu thị các ổ tin giả đang lan truyền với tốc độ chóng mặt – những “tác phẩm” của GBPR. Bên cạnh bà là Dr. Jaya Patel, nhà khoa học dữ liệu gốc Ấn Độ. Anh ta là bộ não công nghệ, chuyên trách việc phân tích thuật toán và tìm lỗ hổng của GBPR.

Jaya nói, giọng khẩn trương: “Giáo sư, chúng ta đang theo dõi một luồng tin giả mới. Mức độ tinh vi vượt trội. Có lẽ từ chính cái “đế quốc” mà bà từng cảnh báo.”

Lena không nói gì. Bà nhìn vào một chấm đỏ lớn đang bùng phát ở một quốc gia châu Phi. Đó là khu vực mà GBPR vừa triển khai chiến dịch gây chia rẽ, đổ lỗi cho một tổ chức nhân đạo vì nạn đói.

Lena nói, giọng trầm, quyết đoán: “Chúng ta phải tìm ra nguồn gốc của nó. Bằng mọi giá.”

Thiên Ân - 22 tuổi, một sinh viên Việt Nam, là một hacker mũ trắng thiên tài. Màn hình của Thiên Ân hiển thị vô số dòng code đang chạy, cố gắng dò tìm qua các lớp bảo mật phức tạp.

Thiên Ân nói, giọng mệt mỏi: “Tường lửa của chúng như một sinh vật sống, Giáo sư. Tự vá lỗi, tự tiến hóa. Em... em đã thấy vài thứ.”

Lena đặt tay lên vai Thiên Ân rồi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy trí tuệ: “Chúng ta tìm kiếm sự thật, dù nó có phức tạp đến đâu.”

Ánh mắt Thiên Ân vẫn lộ rõ sự băn khoăn. Cậu đã tiếp cận được sâu hơn vào hệ thống của GBPR. Cậu thấy sự tinh vi, sự hiệu quả đến rợn người của nó. Hệ thống máy chủ của Tổ chức GBPR là một thực thể thông minh, tạo ra những chiến dịch PR đen bằng cách khai thác nỗi sợ hãi và dục vọng sâu thẳm nhất của con người. Cậu thấy được “vẻ đẹp” trong sự tàn ác, sự hoàn hảo trong từng thuật toán thao túng.

Thiên Ân nhớ lại.

Trên màn hình máy tính của Thiên Ân hiện lên giao diện điều khiển của GBPR. Các số liệu về mức độ ảnh hưởng của tin giả tăng vọt. Một dòng chữ nhấp nháy: “Efficiency: 99.8%”.

Tiếng cười khúc khích của Luci tối cao vang lên.

Bàn tay Thiên Ân lơ lửng trên phím Enter, có một khoảnh khắc cậu cảm thấy bị mê hoặc bởi quyền lực thao túng tuyệt đối này. Trên khuôn mặt Thiên Ân, ánh đèn xanh chiếu lên, đôi mắt cậu ánh lên sự đấu tranh nội tâm. Quyền lực quá lớn. Lằn ranh đạo đức trở nên mờ nhạt.

Trở lại hiện tại.

Thiên Ân thở dài. Việc quan sát hơi thở kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn sang Giáo sư Lena, nhìn thấy sự kiên định của bà. Cậu biết con đường của Lena là ánh sáng. Nhưng con đường đó đầy chông gai, chậm chạp, và đôi khi... có vẻ quá “ngây thơ” so với sự tàn bạo của GBPR.

Thiên Ân nói, giọng trầm, như tự vấn: “Giáo sư... liệu chúng ta có thể thắng bằng cách này không?”

Lena nhìn thẳng vào mắt Thiên Ân nói: “Khi con nhìn vào vực thẳm, vực thẳm cũng nhìn lại con, Thiên Ân. Nhiệm vụ của chúng ta là soi sáng vực thẳm đó, không phải là nhảy vào nó. Con là một phần quan trọng của ánh sáng, đừng quên điều đó.”

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Tiếng chuông báo động vang lên. Jaya khẩn trương: “Giáo sư! Một chiến dịch mới vừa được kích hoạt! Lần này, chúng đang nhắm vào các trại tị nạn ở Trung Đông.”

Lena siết chặt tay. Khuôn mặt bà trầm trọng. Lena nói dứt khoát: “Không có thời gian để nghi ngờ nữa. Thiên Ân, khởi động ‘Chiến dịch Prometheus’. Chúng ta sẽ đánh thức họ. Từng chút một.”

Thiên Ân gật đầu. Dù còn băn khoăn, nhưng cậu đã có lựa chọn. Ánh sáng của Lena, và những khuôn mặt nạn nhân hiện lên trong tâm trí cậu, đã kéo cậu trở lại. Ít nhất là bây giờ.

Anh ta không bao giờ nói dối.

Anh ta chỉ sắp xếp lại sự thật.
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Đằng sau những chiến thắng hào nhoáng, những con số KPI chóng mặt của GBPR, và sự lạnh lùng của Amory, là những mảnh đời tan nát, những cộng đồng chìm trong hỗn loạn – những vết sẹo vô hình mà bàn tay thao túng của GBPR và những kẻ như Amory đã để lại trên khắp thế giới.

TẠI VIỆT NAM


• Phân đoạn 1: Em Hương - tại Hà Nội


Buổi sáng, bên ngoài tiệm phở gia truyền ở Hà Nội.

Em Hương - 28 tuổi, với mái tóc búi gọn gàng và nụ cười rạng rỡ, chuyền những bát phở nghi ngút khói cho khách. Cô lau bàn, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào về cơ nghiệp nhỏ bé, thơm mùi nước lèo gia truyền của mình.

Đêm đó, căn hộ tồi tàn ở Hà Nội.

Căn phòng nhỏ tối tăm, chỉ một ngọn đèn vàng vọt leo lét. Hương ngồi co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, điện thoại đặt úp bên cạnh. Màn hình máy tính bảng cũ mở một trang tin tức, tràn ngập những bình luận ác ý. Gương mặt cô hốc hác, đôi mắt đỏ hoe.

Tiếng chuông điện thoại rung bần bật, Hương giật mình. Cô lướt qua tin nhắn, đôi mắt mở to kinh hoàng. Hương lầm bầm, giọng run rẩy, không tin nổi: “Thịt thối?... Phở Hương?... Không thể nào...”

Màn hình điện thoại hiển thị hàng loạt bài đăng, video. Hình ảnh cắt ghép bát phở có thịt bò hư có dòi, chai lọ tương ớt không rõ nguồn gốc.

Một video quay vội, mờ nhòe, giọng nói kích động: “Đừng ăn phở Hương! Ung thư đó! Phở độc!” Những dòng bình luận khủng khiếp: “Làm ăn vô lương tâm!”, “Giết người trắng trợn mà!”, “Đồ thất đức!”, “Tẩy chay ngay quán này!”

Mấy cô nhân viên lấm lét nhìn Hương, thì thầm to nhỏ, vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi. Cảnh khách hàng đứng trước cửa quán, nhìn vào biển hiệu, rồi lắc đầu bỏ đi một cách dứt khoát.

Tiệm phở vắng hoe. Nồi nước lèo vẫn sôi ùng ục, khói trắng bay lên. Hương đứng thẫn thờ giữa quán, tay chạm vào quầy hàng lạnh lẽo.

Hương nói, giọng đứt quãng, nghẹn ngào, khóc nức nở: “Tại sao...? Tôi đã làm gì sai...?”

Tiếng “ting” liên tục từ điện thoại – những thông báo mới, những lời chửi rủa không ngừng.

Ngày hôm ấy, trong con hẻm ở Hà Nội.

Biển hiệu “Phở Hương” bị tháo xuống, thay bằng biển “Cho Thuê”. Một nhóm công nhân đang dỡ bỏ các tấm kính. Hương đứng từ xa nhìn, một cái bóng cô độc giữa dòng người vội vã. Cô quay lưng, bước đi, bóng dáng nhỏ bé chìm dần vào con hẻm nhỏ. Trên tay cô là một chiếc hộp cũ kỹ, bên trong là cuốn sổ công thức gia truyền đã ố vàng, bám đầy bụi thời gian.

Hương nói, giọng đầy tuyệt vọng và mất mát: “Cuộc đời tôi bị hủy hoại bởi những thông tin mà tôi biết là giả, nhưng không thể chống lại. Tại sao họ lại làm vậy?”


• Phân đoạn 2: Chị Mai – tại TP.HCM


Buổi sáng, tại một công viên ở Sài Gòn.

Tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên. Chị Mai, 35 tuổi, một người mẹ trẻ với gương mặt rạng rỡ, đang đẩy chiếc xích đu cho con trai nhỏ.

Bé Nam - 5 tuổi, cậu bé bụ bẫm với đôi mắt đen láy. Nam cầm một gói kẹo hình ngộ nghĩnh, cười tít mắt. Mai nhìn con đầy âu yếm, cuộc sống tuy không dư dả nhưng tràn ngập niềm vui và hy vọng.

Đêm đó, phòng khách căn hộ nhỏ ở Sài Gòn.

Căn phòng bừa bộn với những đồ chơi bị vứt lăn lóc. Mai ngồi bệt dưới sàn, tay ôm lấy một cái gối, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh chụp bé Nam đang nằm viện, khuôn mặt xanh xao. Trên bàn là một hộp sữa bột trẻ em rỗng, thương hiệu nổi tiếng, và một gói kẹo hình giống hệt gói kẹo trong ảnh cũ.

Tiếng quảng cáo sữa trẻ em trên TV vang vọng trong căn phòng.

Một cô bé diễn viên bụ bẫm, cười toe toét, uống một ly sữa trắng muốt. Giọng nói quảng cáo ấm áp, đầy tin cậy: “Sữa uy tín chất lượng - Đồng hành cùng con trẻ vì một tương lai tốt đẹp nhất! Phát triển trí não vượt trội, tăng cường đề kháng, hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch mạnh mẽ!”

Mai nói, giọng đầy hy vọng: “Họ nói là tốt nhất cho con... Ai cũng tin. Tôi cũng vậy.” Bao bì lon nhãn sữa “Hạnh Phúc” được quảng cáo rầm rộ trên TV, báo chí, mạng xã hội, lời bảo chứng từ những KOL nổi tiếng. Các bài viết PR, sự bảo chứng từ những “chuyên gia sức khỏe” không rõ mặt.

Chị Mai tỉ mỉ pha từng bình sữa cho Nam, ánh mắt đầy trìu mến. Bé Nam háo hức mở gói kẹo hình siêu nhân, nhai ngon lành. Mai cười theo dõi. Bảng xếp hạng các sản phẩm sữa được “đánh giá cao”, “khuyên dùng bởi chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu”. Bé Nam xứng đáng có được nguồn dinh dưỡng tuyệt vời này.

Tiếng khó thở của một đứa trẻ.

Mai đang trong bệnh viện, hoảng loạn nhìn y tá cấp cứu cho Nam. Cậu bé co giật, khuôn mặt tím tái. Bác sĩ giọng nặng nề: “Cháu bé bị ngộ độc thực phẩm nặng. Kiểm tra mẫu
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